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TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2253403021766 AnhNguyễn Thế 01/09/2007 9 7 8.0 9.0 0.0 0.0 3.3 1

2253403021767 BảoTrần Gia 03/02/2007 6 8 9.0 9.0 5.0 6.3 2

2253403021768 ChâuĐinh Bảo 04/09/2007 8 7 8.0 7.0 1.0 0.0 3.6 3

2253403021769 DungLê Ngọc 02/09/2007 8 7 8.0 8.0 5.0 6.1 4

2253403021770 DuyTrần Văn Khánh 29/05/2007 9 8 10.0 6.0 10.0 9.3 5

2253403021771 DuyênLê Thị Ngọc 03/08/2007 6 9 10.0 9.0 10.0 9.5 6

2253403021772 ĐứcMai Trung 09/11/2007 9 8 9.0 8.0 8.0 8.2 7

2253403021773 EmTrần Đức 25/02/2006 6 6 8.0 8.0 4.0 7.0 7.1 8

2253403021774 HạnhVõ Thị Hồng 13/02/2007 9 8 10.0 6.0 6.0 6.9 9

2253403021775 HiVõ Thị Kim 05/10/2007 9 6 8.0 7.0 5.0 6.0 10

2253403021776 HoaTrần Thị Tuyết 25/02/2007 9 6 10.0 8.0 6.0 7.0 11

2253403021777 HươngNguyễn Thị Kim 31/10/2007 8 6 7.0 6.0 6.0 6.3 12

2253403021778 HưởngNguyễn Văn 12/07/2007 9 8 10.0 8.0 7.0 7.7 13

2253403021779 HuyNguyễn Thanh 18/08/2006 6 8 10.0 9.0 10.0 9.5 14

2253403021780 KiệtDương Tuấn 08/05/2007 6 8 9.0 9.0 9.0 8.7 15

2253403021781 KiệtPhan Quang 30/01/2007 9 8 8.0 7.0 0.0 0.0 3.1 16

2253403021782 LanTrần Thị Tuyết 25/02/2007 6 9 10.0 8.0 6.0 7.0 17

2253403021783 LiênNguyễn Thị Mỹ 01/01/2006 9 7 9.0 7.0 7.0 7.4 18

2253403021784 LinhNguyễn Văn Vũ 06/04/2007 6 8 10.0 9.0 7.0 7.7 19

2253403021785 MếnNguyễn Văn 28/02/2006 9 8 8.0 8.0 7.0 7.5 20

2253403021786 NhưTrần Thị Huỳnh 20/04/2007 8 6 10.0 7.0 7.0 7.4 21

2253403021787 NamTrần Hoàng 05/12/2007 10 8 10.0 9.0 5.0 6.7 22
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